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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)

	Câu
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B. PHẦN TỰ LUẬN
	Bài
	Đáp án
	Thang điểm

	1
(1đ)
	a) x : 27 = –2 : 3,6 
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Vậy x = –15
	0,25

0,25
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Vậy x = 4 hoặc x = – 5
	0,25

0,25

	2
(1đ)
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	0,5
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Vậy Q(x) không có nghiệm
	0,5

	3
(1đ)


	Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11;12;13 và 14.

a) Xác suất để  chọn được số chia hết cho 5 là 0
b) Xác suất để  chọn được số có hai chữ số là 1
c) Xác suất để  chọn được số nguyên tố là 0.5
d) Xác suất để  chọn được số chia hết cho 6 là
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	GT, KL và hình vẽ 

0,5



	
	a) 0,75đ

Xét 
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NHP và 
[image: image8.wmf]D

PKN vuông tại H và K

            Có NP là cạnh chung

            Có 
[image: image9.wmf]·

·

NPHPNK

=

 (Vì 
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MNP cân tại M(gt))

   => 
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NHP  = 
[image: image12.wmf]D

PKN (ch-gn)

   =>  NH = PK  (đpcm)
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	b) 0,5đ

Vì 
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PKN (cmt)
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  =>  
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ENP cân tại E (đpcm)
	0,25
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	c) 1,25đ

+Ta có MK = MN – KN  (vì K thuộc MN)

              MH = MP – HP    (Vì H thuộc MP)

         Mà MN = MP (Vì 
[image: image17.wmf]D

MNP cân tại M (gt))

           KN = HP (Là hai cạnh tương ứng của 
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NHP  = 
[image: image19.wmf]D

PKN (cmt))

    =>   MK = MH

 +Xét 
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MEK và 
[image: image21.wmf]D

MEH  vuông tại K và H (gt)

      Có ME là cạnh chung

      Có MK = MH (cmt)

     =>   
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MEK = 
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MEH (ch-cgv)

     =>  
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     =>  ME là phân giác của góc NMP (đpcm)
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	5
	Thay x = 1 vào đa thức F(x), ta có:

F(1) = a.12 + b.1 + c = a+ b + c

Mà a + b + c = 0

Do đó, F(1) = 0. Như vậy x = 1 là một nghiệm của F(x)
	0,5

	6
	Diện tích phải sơn một mặt của hình hộp tăng thêm: 

216: 6 = 36 (cm2)

Gọi độ dài cạnh của hình hộp lập phương là x (cm)

Diện tích phải sơn một mặt của hình hộp tăng thêm:
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Vậy độ dài cạnh của chiếc hộp lập phương bằng 8 cm
	0,25
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